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 ÔN TẬP BIỆN PHÁP TU TỪ ẨN DỤ 
	

NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 
1. Từ láy
-  Từ láy là từ phức do hai hay nhiều tiếng có âm đầu hoặc vần (hoặc cả âm đàu và ván) giống nhau tạo thành.
 - Ví dụ: chăm chỉ, thật thà, lim dim, lủi thủi, từ từ,...
(Xem lại Kiến thức Ngữ văn, Trang 15/SGK)
2. Biện pháp tu từ:
- Biện pháp tu từ là việc sử dụng ngôn ngữ theo một cách đặc biệt (về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, văn bản) làm cho lời văn hay hơn, đẹp hơn, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt và tạo ấn tượng với người đọc.
- Ví dụ: so sánh, nhân hoá, liệt kê, phép điệp, tương phản – đối lập,…
3. Biện pháp ẩn dụ:
- Ẩn dụ (so sánh ngầm) là biện pháp tu từ, theo đó, sự vật, hiện tượng này được gọi bằng tên của sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
-Ví dụ:
Về thăm nhà Bác làng Sen
Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng
 Ẩn dụ qua cụm từ “thắp lên lửa hồng” : chỉ hàng hoa râm bụt trước cửa nhà Bác ra hoa và nở hoa màu đỏ rất nhiều.
Hình ảnh ẩn dụ giúp cho 2 câu thơ thêm sinh động, gợi hình gợi cảm hơn.
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Nội dung 1: Ôn tập từ láy
1. Bài tập 1: 
a. Tìm các từ láy có trong đoạn thơ sau:
Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác
Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm
Rồi Bác đi dém chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng
                                                  (Trích “Đêm nay Bác không ngủ” - Minh Huệ)
b. Chỉ ra nghĩa và tác dụng của một từ láy đối với việc thể hiện nội dung mà tác giả muốn biểu đạt.
Gợi ý trả lời:
a. Các từ láy được sử dụng trong bài: trầm ngâm, lâm thâm, xơ xác, nhẹ nhàng.
b. Từ láy “trầm ngâm” trong câu thơ “Vẻ mặt Bác trầm ngâm:
· Nghĩa của từ “trầm ngâm”: chỉ dáng vẻ đang suy nghĩ, nghiền ngẫm điều gì.
· Tác dụng: Từ láy có tác dụng tạo hình, gợi ra dáng vẻ đầy lo nghĩ của Bác trong đêm khuya, qua đó càng làm nổi bật tấm lòng bao dung, vĩ đại, hết lòng vì dân vì nước của Người.
2. Bài tập 2:
a. Cho các tiếng sau, em hãy tạo thành các từ láy: nhỏ, nhức, chênh, tan, long, nhẹ, lắp.
b. Đặt câu với các từ láy vừa tìm được.
                                     Gợi ý trả lời:
a. Các từ láy được tạo thành: Nhỏ nhắn, nhức nhối, chênh vênh, tan tành, long lanh, nhẹ nhàng, lắp bắp
b. HS tự đặt câu:
Ví dụ:
· “Nhỏ nhắn”: Cô giáo em có mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng.

Nội dung 2: Ôn tập biện pháp tu từ ẩn dụ
1. Bài tập 1: Chỉ ra và phân tích các biện pháp tu từ trong các câu sau:
a)Thuyền ơi có nhớ bến chăng
                                  Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyề
(Ca dao)
b)
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã cố ai vào hay chưa ?
                                                                                                                           (Ca dao)
   c)
Thác bao nhiêu thác cũng qua
Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời
                                                                                                          (Tố Hữu)
d)                                                  Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi! Ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

                                                                                                                             (Ca dao)                                                       
e)                                                         Uống nước nhớ nguồn
Gợi ý trả lời
a)Ẩn dụ : thuyền, bến
  Thuyền: là vật thường xuyên thay đổi  biểu tượng cho người con trai ( tình cảm dễ đổi thay)
  Bến : vật cố định  tình cảm thủy chung của ngýời con gái
Cách nói ẩn dụ làm cho câu ca thêm tế nhị, phù hợp với việc bày tỏ nỗi nhớ, tình cảm thủy chung của người con gái
b) Ẩn dụ: Mận, đào, vườn hồng.
- Mận (chỉ người con trai)
- Đào (Chỉ người con gái)
- Vườn hồng (Chỉ tình cảm,  cảm xúc trong lòng,...)
Chàng trai muốn ướm hỏi cô gái liệu xem cô đã có người thương hay chưa, liệu xem tình cảm, ý tứ của cô gái như thế nào.
c) Ẩn dụ: “thác”, “thuyền”
    Thác: những khó khăn trở ngại.
    Thuyền : ý chí, nghị lực của con người
d) Ẩn dụ:“Con cò" chỉ người nông dân trong xã hội phong kiến xưa.
Tác giả dân gian mượn hình ảnh con có để nói về thân phận của người nông dân  trong xã hội phong kiến xưa. Con cò là hiện thân của những người nông dân lao động bình thường: chất phác, siêng năng, cần mẫn, trải nhiều vất vả gieo neo. Bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm mượn tiếng kêu thương của con cò khi lâm nạn để nói về con người lao động với phẩm chất vốn có của họ: chết vinh còn hơn sống nhục:
e) Ẩn dụ: “uống nước”, “nhớ nguồn”
+ “Uống nước” là hình ảnh ẩn dụ cho việc hưởng thụ những điều tốt đẹp, những thành quả tốt đẹp mà người khác để lại.
 +   "nhớ nguồn" là ẩn dụ của việc tưởng nhớ, khắc ghi những công ơn mà mình nhận được từ người khác. Từ đó, tổng thể nội dung câu tục ngữ truyền tải nội dung về bài học phải khắc ghi công ơn và thành quả mà mình nhận được từ người khác.
2. Bài tập 2: 
Viết đoạn văn theo chủ đề, trong đó có sử dụng 01 từ láy và 01 hình ảnh ẩn dụ.
Nhóm 1+ 2: Viết đoạn văn nói về tình cảm của em với một người thân trong gia định.
Nhóm 3+ 4: Viết đoạn văn phát biểu suy nghĩ của em về một trong 03 văn bản đọc hiểu.
· GV hướng dẫn HS cách viết.
· HS hoàn thiện ở nhà, tiết sau báo cáo.
……………………………………………………………………………

